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TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI
(Tháng 12 năm 2019)
	Đơn vị
	–
	Đồng (VND)

	$1.00
	=
	 VND 23,250



DANH MỤC VIẾT TẮT
	BAH 
	Bị ảnh hưởng  

	CPO
	Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi  

	CSAT
	Chính sách an toàn  

	ĐBSCL
	Đồng bằng sông Cửu Long  

	ICRSL
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL

	KHHĐTĐC/RAP
	Kế hoạch hành động tái định cư   

	MARD
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	DARD
	Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	NHTG
	Ngân hàng thế giới

	NTTS
	Nuôi trồng thủy sản

	PPC
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	PPMU
	Ban quản lý dự án tỉnh

	PTNT
	Phát triển nông thôn  

	QĐ
	Quyết định

	TDA
	Tiểu dự án

	TĐC
	Tái định cư

	TP
	Thành phố

	UBND 
	Ủy ban nhân dân 



GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 
	Tác động dự án
	Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọ hợp pháp hoặc khu vực được bảo vệ.

	Những người bị ảnh hưởng
	Bất kỳ người nào, bị tác động bởi việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến mất quyền sở hữu, sử dụng, hoặc mất nguồn thu nhập hay phương tiện sinh kế như công trình xây dựng, đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, hoặc đồng cỏ), cây cối, hoa màu hàng năm hoặc lâu năm, hoặc các tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh hưởng toàn bộ hay một phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời.

	Ngày khóa sổ
	Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng.

	Tính hợp lệ/Đủ tư cách
	Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp pháp; (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp theo luật trong nước; và (iii) không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp hay tuyên bố về quyền sử dụng đối với thửa đất mà họ đang chiếm giữ.

	Chi phí (giá) thay thế
	- Đối với đất nông nghiệp, giá thay thế là giá thị trường tại thời điểm trước dự án hoặc trước khi di dời (tùy xem giá nào cao hơn) của loại đất có giá trị sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.
- Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá thị trường tại thời điểm trước khi di dời của đất có cùng kích thước và mục đích sử dụng, với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ và nằm trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.
- Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu theo thị trường để xây dựng công trình thay thế có diện tích và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân công và chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng. Việc xác định chi phí thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị các vật tư thanh lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài sản bị ảnh hưởng

	Tái định cư
	Bao gồm tất cả các thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc thu đất và hạn chế sự tiếp cận tài sản, cùng với các biện pháp bồi thường và khắc phục hậu quả sau đó. Tái định cư không được hạn chế ở sự di dời nhà ở. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao gồm (i) thu hồi đất và công trình trên đất, bao gồm cả các hoạt động kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; và (iii) những biện pháp khôi phục nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là phục hồi) thu nhập và mức sống của những người bị ảnh hưởng.

	Quyền lợi
	Bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dựa trên loại và mức độ thiệt hại.

	Ước tính sơ bộ (IOL)
	Là quá trình tính toán các tài sản và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi dự án

	Điều tra kinh tế - xã hội nền
	Một điều tra cơ bản kinh tế-xã hội của hộ gia đình, doanh nghiệp, hoặc các bên bị ảnh hưởng bởi dự án khác cần thiết để: xác định một cách chính xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động đối với kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động cho các bên bị ảnh hưởng.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Được xác định lànhững người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động), (ii) người khuyết tật  (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai; (v) người dân tộc thiểu số; và (vi) hộ gia đình chính sách.

	Sinh kế
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động và/hoặc lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo đủ nguồn thu nhập đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững.

	Phục hồi (sinh kế) thu nhập
	Thiết lập lại nguồn thu nhập hoặc sinh kế của hộ bị ảnh hưởng.

	Các bên có liên quan
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan tâm và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án




TÓM TẮT BÁO CÁO
1. Chính phủ Việt Nam đã nhận được Khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) để tài trợ cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Dự án bắt đầu từ Quý 3/2016 và mục tiêu phát triển của Dự án là “Tăng cường các công cụ lập quy hoạch/kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hoạt động quản lý tài nguyên đất và nước tại một số tỉnh được lựa chọn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Tiểu dự án 01 “Xử lý sạt ở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau” thuộc hợp phần 2 quản lý lũ lụt vùng thượng nguồn của dự án. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) này được lập cho 02 hạng mục “Kè Chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển” và “Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau”. RAP này được xây dựng trên cơ sở Khung chính sách tái định cư của Dự án và kết quả khảo sát kinh tế xã hội, kiểm kê thiệt hại sơ bộ và tham vấn cộng đồng. 
2. Phạm vi và tác động thu hồi đất. Việc triển khai thực hiện tiểu dự án không gây tác động thu hồi đất vĩnh viễn đối với hộ gia đình do công trình dự án được xây dựng hoàn toàn ngoài biển. Tiểu dự án sẽ đi qua khu vực 2 xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và xã Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi). 
3. Trong quá trình thực hiện dự án, sẽ gây ảnh hưởng tạm thời tới hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của 9 hộ gia đình tại 2 xã dự án. Dự kiến, diện tích bị ảnh hưởng tạm thời của 9 hộ là khoảng 15,000m2. Diện tích đất này được các hộ dân thuê của ủy ban nhân dân xã để nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, dự kiến khoảng 300 m2 đất công ích của Ủy ban nhân dân các xã bị ảnh hưởng tạm thời bởi tiểu dự án điểm tập kết nguyên vật liệu, làm đường tránh, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công... 
4. Khung chính sách và quyền lợi. Khung chính sách tái định cư đã được lập dựa trên chính sách hiện hành và các quyết định của chính phủ Việt Nam và Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (NHTG) về tái định cư không tự nguyện (OP 4.12). Tài liệu này sẽ hướng dẫn để chuẩn bị kế hoạch hành động tái định cư và thực hiện tái định cư cho dự án. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa chính sách của Việt Nam và NHTG thì chính sách của NHTG sẽ được áp dụng.
5. Nguyên tắc và chính sách bồi thường và hỗ trợ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư này nhằm đảm bảo tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ nhận được bồi thường theo giá thay thế. Hỗ trợ sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương để khôi phục điều kiện thu nhập và đời sống của họ ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với trước khi dự án. 
6. Tham vấn và tham gia cộng đồng. Những hộ BAH và hộ hưởng lợi đã tham gia họp tham vấn cộng đồng về thông tin dự án, các tác động của dự án, đề xuất, kiến nghị để thực hiện kế hoạch tái định cư. Thông tin phản hồi từ tham vấn được phản ánh trong kế hoạch tái định cư này.
7. Quy trình thực hiện. Nhiệm vụ tái định cư, bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Quỹ đất (TTPTQĐ), PPMU, và Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) và đơn vị giám sát nội bộ. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện như TTPTQĐ, PPMU, cơ quan địa phương, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội địa phương, người bị ảnh hưởng trong khu vực của dự án. 
8. Giám sát và đánh giá. Các cán bộ của PPMU và CPO sẽ theo dõi và giám sát quá trình thực hiện RAP. Tiểu dự án được đánh giá là chỉ gây ra các tác động tạm thời, do đó, chỉ yêu cầu giám sát nội bộ. Sau khi DMS hoàn thành, các tác động sẽ được cập nhật. Nếu các tác động được đánh giá là đáng kể (về đất đai, tài sản), một đơn vị giám sát độc lập sẽ được xem xét tuyển dụng.
9. Khiếu nại và cơ chế giải quyết khiếu nại. Để đảm bảo mọi khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng về thu hồi đất, đền bù và tái định cư được giải quyết kịp thời và thỏa đáng, cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thiết lập trong Kế hoạch hành động tái định cư. Tất cả những người bị ảnh hưởng có thể đưa ra khiếu nại và thắc mắc bằng văn bản về quyền lợi, giá đền bù, hỗ trợ, khôi phục thu nhập... Các khiếu nại sẽ được thông qua 3 cấp độ  (UBND xã, UBND huyện và UBND tỉnh). Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của họ, họ có thể gửi khiếu nại đến tòa án bất cứ khi nào họ muốn. Ban QLDA sẽ chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát và theo dõi các khiếu nại và khiếu nại của người bị ảnh hưởng đến khi giải quyết.
10. Kinh phí. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của tiểu dự án 125.718.120 đồng (tương ứng  5.407,23 USD, tỷ giá chuyển đổi 23.250 đồng = 1 USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ vận chuyển, chi phí quản lý thực hiện và chi phí dự phòng. Dự toán kinh phí này sẽ được lấy từ vốn đối ứng của UBND tỉnh Cà Mau.
1. [bookmark: _Toc523820480][bookmark: _Toc532373388][bookmark: _Toc45896611][bookmark: _Toc197793144][bookmark: _Toc197796234][bookmark: _Toc226358300] MÔ TẢ DỰ ÁN
1.1. [bookmark: _Toc523820481][bookmark: _Toc532373389][bookmark: _Toc45896612][bookmark: _Toc292940871][bookmark: _Toc292955673][bookmark: _Toc400003546]Thông tin chung về dự án
11. [bookmark: _Toc519089395][bookmark: _Toc519089468][bookmark: _Toc519089581][bookmark: _Toc519176629][bookmark: _Toc532373390][bookmark: _Toc273369997]Chính phủ Việt Nam đã nhận được Khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) để tài trợ cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Dự án bắt đầu từ Quý 3/2016 và mục tiêu phát triển của Dự án là “Tăng cường các công cụ lập quy hoạch/kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hoạt động quản lý tài nguyên đất và nước tại một số tỉnh được lựa chọn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).” Tổng mức đầu tư của Dự án là 385,9 triệu USD (trong đó bao gồm 310 triệu USD từ IDA, 72,5 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ và 2,4 triệu USD nguồn vốn tư nhân). 
1.2. [bookmark: _Toc45896613]Tiểu dự án 01: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau
12. Mục tiêu tổng quát: Khắc phục tình trạng xói lở bờ sông, bờ biển, bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng, đất vùng ven sông ven biển, tạo điều kiện ổn định và phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng dự án.
13. Mục tiêu cụ thể: Làm nhắm chấm dứt xói lở tại các vị trí xung yếu (khẩn cấp) được lựa chọn, giúp thúc đẩy công tác quản lý đất và nước tốt hơn, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại các tỉnh được lựa chọn ở ĐBSCL.
14. Tiểu dự án 01: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau đề xuất thực hiện 2 hạng mục công trình bao gồm:
· “Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy” tại khu vực xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.
· “Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi” tại xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. 
15. Đoạn cửa biển Vàm Xoáy sạt lở diễn biến nghiêm trọng, đai rừng phòng hộ trung bình một năm mất từ 80m đến 100m, một số vị trí sạt lở đã khoét sâu, lở hàm ếch phía trong. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư sinh sống tập trung, khu hành chính, cơ quan nhà nước của xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển. Ước tính sơ bộ khi hoàn thành công trình “Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy” sẽ bảo vệ khu dân cư tập trung cửa biển Vàm Xoáy với 270 hộ với khoảng 1.080 nhân khẩu, góp phần bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh, hệ thống điện cao và điện trung thế, trạm y tế, trường học...., bảo vệ và phục hồi đai rừng phòng hộ rất xung yếu bờ biển Đông, góp phần bảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu Ramsar,...
16. Đoạn cửa biển Hố Gùi sạt lở diễn biến nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ ngập mặn ven biển, hiện nay có đoạn ảnh hưởng tới diện tích nuôi trồng thủy sản của địa phương. Ước tính sơ bộ khi hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi sẽ bảo vệ khu dân cư tập trung cửa biển Hố Gùi với 639 hộ với khoảng 2.556 nhân khẩu; và diện tích đất canh tác nông nghiệp, NTTS được bảo vệ trực tiếp, gián tiếp khoảng 2.354ha. Bên cạnh đó, việc thi công công trình sẽ bảo vệ và phục hồi đai rừng phòng hộ rất xung yếu bờ biển Đông. Việc xây dựng dự án phù hợp nguyện vọng của nhân dân, giúp nhân dân ổn định cuộc sống từ đó làm cho nhân dân yên tâm nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển sản xuất.
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2. [bookmark: _Toc425156387][bookmark: _Toc425156483][bookmark: _Toc425156581][bookmark: _Toc425156680][bookmark: _Toc425156779][bookmark: _Toc425156879][bookmark: _Toc425157102][bookmark: _Toc425157204][bookmark: _Toc532373391][bookmark: _Toc45896614][bookmark: _Toc290385404][bookmark: _Toc290557182][bookmark: _Toc290988820][bookmark: _Toc291109395][bookmark: _Toc291110660]MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ
2.1. Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư
17. Kế hoạch Hành động Tái định cư cho tiểu dự án tỉnh Cà Mau được xây dựng dựa trên Khung Chính sách Tái định cư (RPF) của dự án được Thủ tướng chính phủ Việt Nam phê duyệt và nhà tài trợ thông qua trước thời điểm đàm phán hiệp định, đảm bảo hài hòa giữa chính sách hoạt động của NHTG OP 4.12 và các quy định của CPVN về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kế hoạch hành động tái định cư này được chuẩn bị cho các hạng mục của tiểu dự án, hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình của TDA. Mục tiêu tổng thể của RAP là để đảm bảo rằng tất cả các hộ BAH sẽ được nhận bồi thường theo giá thay thế cho các thiệt hại của họ, và được cung cấp các hỗ trợ để các hộ BAH có thể khôi phục siinh kế của họ - ít nhất là với mức trước khi thực hiện TDA. 
18. Dựa trên các nguyên tắc này, mục tiêu chính của Kế hoạch hành động Tái định cư gồm:
· Đảm bảo xác định đúng và đầy đủ, chính xác các ảnh hưởng, thiệt hại về đất đai, nhà cửa, công trình và các tài sản khác của tất cả cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng.
· Xây dựng các tiêu chí, điều kiện và quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thiết lập giá bồi thường đối với tài sản bị thu hồi, mô tả các mức hỗ trợ cho các hộ BAH
· Đảm bảo nguồn kinh phí đầy đủ và kịp thời để thực hiện chi trả bồi thường và hỗ trợ cho hộ BAH.
· Đảm bảo công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công công trình đúng thời gian và tiến độ chung của toàn dự án.
· Khuyên khích người BAH và cộng đồng tham gia vào quá trình chuẩn bị, thực hiện và giám sát Kế hoạch tái định cư.
· Thành lập cơ chế giải quyết khiếu nại để đảm bảo mọi khiếu nại của người BAH sẽ được giải quyết một cách kịp thời, thỏa đáng và minh bạch.
· Thành lập cơ chế tham vấn, tham gia và giám sát cho các hộ BAH.
2.2. Phạm vi của Kế hoạch hành động Tái định cư
19. Báo cáo RAP được xây dựng trên thiết kế cơ bản của tiểu dự án. Kế hoạch Hành động Tái định cư sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi hoàn thiện thiết kế chi tiết, khảo sát kiểm đếm chi tiết và khảo sát giá thay thế. Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ là tài liệu hướng dẫn các hoạt động liên quan đế bồi thường và thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục tiểu dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. 
20. Tiểu dự án 01: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau đề xuất thực hiện công trình “Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy” tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển với chiều dài 4.87km và công trình “Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi” tại xã Nguyễn Huân huyện Đầm Dơi với chiều dài 3,5km. Báo cáo hành động tái định cư này được lập cho các hạng mục công trình này. Chi tiết công trình được thể hiện trong bảng sau:


[bookmark: _Toc46154506]Bảng 1: Thống kê vị trí, chiều dài của các hạng mục công trình
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	1
	Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy
	4,87
	Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

	
	
	
	

	2
	Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi – Cà Mau
	3,5
	Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

	
	
	
	


(Nguồn: Đề xuất dự án,10/2018)
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	Khu vực xây dựng kè chống sạt lở Vàm Xoáy
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	Khu vực xây dựng kè chống sạt lở Hố Gùi






3. [bookmark: _Toc523820483][bookmark: _Toc532373392][bookmark: _Toc45896615]PHẠM VI THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (LAR)
3.1. [bookmark: _Toc532373393][bookmark: _Toc45896616]Biện pháp giảm thiểu tác động của thu hồi đất và tái định cư
21. Nhằm giảm thiểu tác động của tiểu dự án đến các hộ gia đình, bao gồm cả các hộ ảnh hưởng trực tiếp và các hộ ảnh hưởng gián tiếp, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện như sau:
· Trong quá trình chuẩn bị dự án, tư vấn lập KHHĐTĐC, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Ban QLDA tỉnh đã cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong việc đưa ra các biện pháp kỹ thuật, so sánh và lựa chọn phương án theo nguyên tắc hạn chế tối đa những ảnh hưởng do thu hồi đất của các hộ dân nằm trong khu vực TDA, ưu tiên lựa chọn phương án ít phải giải phóng mặt bằng (GPMB) hoặc hoặc sử dụng phần đất công do nhà nước quản lý, cụ thể như sau: Vị trí xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ được đặt ở khu vực ven biển, việc thi công hoàn toàn ngoài biển nên không thu hồi đất và không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Việc thi công công trình chỉ gây gián đoạn hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của một số hộ gia đình (trong quá trình thi công)
· Trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án và xây dựng RAP, Ban QLDA và đơn vị tư vấn Tái định cư đã tổ chức tham vấn với các bên liên quan và các hộ BAH trên địa bàn tiểu dự án nhằm công khai (i) thông tin về dự án và (ii) các tác động dự kiến do thực hiện dự án, (iii) thông tin về ngày khóa sổ; (iv) tóm tắt cơ chế giải quyết khiếu nại; (v) quyền lợi và chính sách của dự án.... Trong các cuộc tham vấn, rất nhiều vấn đề đã được đưa ra trao đổi, thảo luận như chính sách bồi, hỗ trợ của dự án, phương án thiết kế dự án, biện pháp giảm thiểu. Tất cả người dân đều rất ủng hộ dự án và mong dự án sớm triển khai.
· Để giảm thiểu tác động tới các hộ gia đình có hoạt động đánh bắt thủy hải sản trong quá trình thi công, đơn vị tư vấn tái định cư đã tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và các hộ gia đình sống ở đó để đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp với từng địa phương. Theo đó, một số biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi công sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến người dân đại phương như thi công từng đoạn, thi công vào thời gian hợp lý. 
· Thời gian thi công sẽ được thông báo rộng rãi theo quy định cho chính quyền địa phương và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, để các hộ BAH có kế hoạch nuôi trồng thủy sản cho phù hợp.
22. Sau khi áp dụng các biển pháp giảm thiểu và qua kết quả kiểm đếm sơ bộ của đơn vị tư vấn, tác động thu hồi đất đã giảm đất mức thấp nhất. Cụ thể, không có hộ nào cần phải tái định cư và mất đất sản xuất. 
3.2. [bookmark: _Toc500409668][bookmark: _Toc532373394][bookmark: _Toc45896617]Phạm vi thu hồi đất và tái định cư
3.2.1. [bookmark: _Toc523820484][bookmark: _Toc532373395][bookmark: _Toc45896618]Số hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi tiểu dự án
23. Số hộ bị ảnh hưởng trong RAP này dựa trên kết quả IOL được thực hiện vào tháng 11/2019 và dựa trên thiết kế cơ bản của tiểu dự án. Kiểm kê thiệt hại sơ bộ (IOL) đã được hoàn thành thông qua tham chiếu đến hồ sơ địa chính/bản đồ của các xã bị ảnh hưởng kết hợp với thiết kế kỹ thuật cở sở để xác định ranh giới các công trình xây dựng và hộ bị ảnh hưởng và xác nhận với cán bộ địa chính xã. 
24. Theo kết quả kiểm đếm thiệt hại sơ bộ, việc thi công công trình của tiểu dự án tại tỉnh Cà Mau không gây ảnh hưởng vĩnh viễn tới đất và tài sản của hộ gia đình do vị trí xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ được đặt ở khu vực ven biển, việc thi công hoàn toàn ngoài biển.
3.2.2. [bookmark: _Toc532373406][bookmark: _Toc45896619]Ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công
25. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy trong quá trình thi công các công trình của tiểu Dự án cũng sẽ gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động đánh bắt thủy sản ven biển (khó khăn trong việc di chuyển ra khu vực đánh bắt thủy hải sản do phải đi xa hơn để ra khơi trong thời gian thi công công trình) và nuôi trồng thủy sản ven biển của 9 hộ gia đình tại khu vực thực hiện tiểu dự án. Dự kiến, diện tích bị ảnh hưởng tạm thời của 9 hộ là khoảng 15,000m2. Trong đó, có 2 hộ dân tộc thiểu số (dân tộc Khmer). Diện tích đất này được các hộ dân thuê để nuôi trồng thủy sản trong 03 năm. Phí thuê được trả một lần mỗi năm với mức phí từ 200.000 đến 300.000 đồng/năm dựa trên diện tích thuê của các hộ gia đình. Các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển bao gồm nuôi nghêu, sò trong các lồng nhỏ[footnoteRef:1]. Ngư dân nuôi/bắt sò và nghêu bằng những chiếc lồng nhỏ (quây cọc cây/tre và lưới xung quanh khu vực nuôi ven biển). [1:  Dựa trên kết quả IOL và SES, diện tích thuê trung bình của các hộ này là từ 5.000m2 - 7.000m2. Diện tích bị ảnh hưởng tạm thời là từ 1.000 - 2.000m2 mỗi hộ, chỉ ảnh hưởng một phần trong tổng diện tích nuôi trồng của họ. Do đó, trước khi xây dựng, các đơn vị thực hiện (PMU và UBND xã, LFDC ...) sẽ thông báo sớm cho các hộ này (ít nhất 3 tháng) để họ có thể di chuyển lồng ngao vào khu vực còn lại để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của họ. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các hộ gia đình này.] 

26. [bookmark: _Toc468452296][bookmark: _Toc484780380]Khoảng 300m2 diện tích đất tạm thời trong quá trình thi công dự án được quản lý bởi ủy ban nhân dân các xã. Diện tích đất BAH tạm thời trong quá trình thi công chủ yếu dùng để làm điểm tập kết nguyên vật liệu, làm đường tránh, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công... Việc bồi thường, hỗ trợ cho phần diện tích đất BAH tạm thời sẽ được nhà thầu chi trả dựa trên mức độ BAH và thời gian thi công cụ thể của dự án (nếu có). Trong trường hợp có bất kỳ các công trình, vật kiến trúc, cây trồng và cây cối nào khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng thì sẽ được bồi thường theo chính sách của tiểu dự án.
3.3. [bookmark: _Toc532373407][bookmark: _Toc45896620]Các dự án có liên quan
27. [bookmark: _Hlk40968643]Tất cả các hoạt động không do Ngân hàng tài trợ mà theo phán quyết của Ngân hàng, là: i) Liên quan trực tiếp và đáng kể đến dự án do Ngân hàng hỗ trợ; ii) Cần thiết để đạt được các mục tiêu của nó như được nêu trong các tài liệu dự án; và iii) Thực hiện hoặc dự định thực hiện, cùng lúc với dự án tùy thuộc vào khả năng áp dụng Khung Chính sách Tái định cư.
28. Kết quả sàng lọc cho thấy không có dự án nào đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Cà Mau có liên quan tới tiểu dự án 01: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau.
[bookmark: _Toc400003570]

4. [bookmark: _Toc532373425][bookmark: _Toc45896621][bookmark: _Toc292941129][bookmark: _Toc292955931]KHUNG CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ
4.1. [bookmark: _Toc532373426][bookmark: _Toc45896622]Chính sách về tái định cư bắt buộc của NHTG
29. Các mục tiêu cơ bản của OP 4.12 bao gồm: 
(i) TĐC bắt buộc cần được tránh ở mọi nơi có thể tránh được, hoặc được giảm đến mức tối thiểu, bằng cách đưa ra mọi phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật. 
(ii) Ở những nơi mà TĐC bắt buộc là không tránh khỏi, hoạt động TĐC cần được nhận thức và thực thi như những chương trình phát triển bền vững, cần cung cấp đủ nguồn vốn để giúp những người BAH tiêu cực bởi TDA được chia sẻ lợi ích của TDA. Những người BAH cần được tham khảo ý kiến đầy đủ và cần được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện các chương trình TĐC. 
(iii) Những người BAH cần đuợc trợ giúp cho những nỗ lực của họ nhằm cải thiện điều kiện sống và thu nhập của mình, hoặc ít nhất là khôi phục điều kiện sống cũ, như trước khi có TDA. 
4.2. [bookmark: _Toc532373427][bookmark: _Toc45896623]Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: 
30. Các điều luật và nghị định về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư ở Việt Nam và các quy định của tỉnh/thành phố ở thời điểm chuẩn bị RPF và RAP bao gồm:
· Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.
· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.
· Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
· Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CPVN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013.
· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
· Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
· Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
· Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ban hành ngày 18/06/2014 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng;
· Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Nghị định 126/2014/NĐ-CP của chính phủ về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản và quyền sử dụng đất phải đề tên của cả hai vợ và chồng;
· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
· Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
· Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ và Thông tư số 12/2006/TT-BKHDT ngày 8/8/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
· Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TNMT về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
· Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.
31. Các điều luật, nghị định và quy định liên quan khác:
· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.
· Nghị định 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
· Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng.
· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về thực hiện luật Hôn nhân Gia đình, quy định tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản và quyền sử dụng đất đai phải đứng tên cả hai vợ chồng.
· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010.
· Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
32. Các nghị định liên quan đến bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa:
· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa quy định rằng các khu di tích được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử cần được giữ nguyên hiện trạng theo các điều luật hiện hành.
33. Các tài liệu liên quan đến cơ chế giải quyết khiếu nại: Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
34. Các quyết định của tỉnh Cà Mau liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được áp dụng trong tiểu dự án cụ thể:
· Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mau quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
· Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Cà Mau. 
· Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
· Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
· Quyết định số 801/TTg-QHQT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Khung chính sách tái định cư của dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long”. 
· Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 
· Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
4.3. [bookmark: _Toc27381480][bookmark: _Toc532373408][bookmark: _Toc45896624]Thông tin kinh tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng
3. Thông tin kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau
35. Cà Mau là một tỉnh ven biển ở cực nam của Việt Nam, nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Phía Đông giáp với biển Đông, phía Tây và phía Nam giáp Vịnh Thái Lan; phía Bắc giáp với tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Diện tích của tỉnh Cà Mau là 5.294,87Km2. Toàn tỉnh có 1 thành phố và 8 huyện. 
36. Dân số trung bình năm 2019 của tỉnh ước tính 1.194.476 người, bao gồm dân số thành thị 271.046 người, chiếm 22,7%; dân số nông thôn 923.430 người, chiếm 77,3%; Mật độ dân số toàn tỉnh là 232 người/Km2
37. Tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,97%, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 32,15%, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 33,43%. Kết cấu hạ tầng kinh tế yếu kém, thu nhập bình quân đầu người 296 USD, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,9%. 
38. Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh Cà Mau có 19 dân tộc cùng người nước ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc Kinh có 1.167.765 người, người Khmer có 29.845 người, người Hoa có 8.911 người, còn lại là những dân tộc khác như Tày, Thái, Chăm, Mường.... Tổng số hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 3.940 hộ, chiếm 32,93%; trong đó, hộ nghèo khoảng 3.073 hộ, chiếm 25,68%; hộ cận nghèo khoảng 867 hộ, chiếm 7,25%.
3. [bookmark: _Toc27381483][bookmark: _Toc21447453]Thông tin kinh tế xã hội của huyện tiểu dự án
39. Hạng mục công trình được đề xuất ở tỉnh Cà Mau được thực hiện tại 2 huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiển. Tổng diện tích đất tự nhiên của 2 huyện là 153,461 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 8,999 ha (7,6%), đất lâm nghiệp là 39,681 ha (25,8%), đất nuôi trồng thủy sản là 87,374 ha; đất thổ cư là 1,294 ha. 
40. Huyện Đầm Dơi có 15 xã/ thị trấn. Huyện Ngọc Hiển có 7 xã/ thị trấn. 
41. Huyện Đầm Dơi có dân số là 175,629 người. Dân số nam là 88,967 người.  Dân số thành thị là 10,476 người. Mật độ dân số là 213 người/Km2. Tổng diện tích của huyện là 82,606 ha, trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 6,245 ha, diện tích đất lâm nghiệp là 5,891 ha, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 66,485 ha và đất ở là 902 ha. Cơ cấu kinh tế của huyện Đầm Dơi như sau: tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 54,2%, công nghiệp xây dựng chiếm 18.8%, thương mại – dịch vụ chiếm 27%. Thu nhập trung bình đầu người là 36,5 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo là 12%. 
42.  Huyện Ngọc Hiển. Tổng dân số là 72,152 người. Dân số nam là 36,705 người (50,9%). Dân số thành thị chiếm 7,9% (5,666 người). Mật độ dân số của huyện là 102 người/km2. Số người ở độ tuổi lao động là 38,674 người (53,6%). Số hộ ở toàn huyện là 18,578 hộ. Thu nhập trung bình của huyện là 37 triệu đồng/người/năm. 
43. Cơ cấu kinh tế của huyện Ngọc Hiển như sau: Nông – lâm- ngư nghiệp chiếm 56.8%; công nghiệp xây dựng chiếm 19.4%; thương mại – dịch vụ - du lịch chiếm 37%. Hộ nghèo trên địa bàn huyện là 862 hộ (chiếm 4,64%). 
44. Tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của các huyện được thể hiện như sau.

[bookmark: _Toc27381522][bookmark: _Toc42787474][bookmark: _Toc46154507]Bảng 2: Thông tin kinh tế xã hội ở các huyện tiểu dự án
	 
	Đơn vị
	Huyện Đầm Dơi
	Huyện Ngọc Hiển
	Tổng

	
	
	
	
	

	Số xã, thị trấn
	Số lượng
	15
	7
	22

	Dân số 
	Người
	175.629
	72.152
	247.781

	-  Nam 
	Người
	88.967
	36.705
	125.672

	-  Nữ 
	Người
	86.662
	35.447
	122.109

	-  Đô thị
	Người
	10.476
	5.666
	16.142

	-  Nông thôn
	Người
	165.153
	66.486
	231.639

	Mật độ dân số 
	Người/km2
	213
	102
	63

	Số lao động > 15 tuổi 
	Người
	96.596
	38.674
	135.270

	Số người trong độ tuổi lao động
	%
	55,0
	53,6
	54,6

	Số hộ
	Hộ
	24.284 
	18.578 
	42.862

	Cơ cấu đất (ha)
	 

	Tổng diện tích tự nhiên
	ha
	82.606.0
	70.855.1
	153.461

	Đất sản xuất nông nghiệp
	ha
	6.245.0
	2.753.6
	8.999

	Đất lâm nghiệp
	ha
	5.891.0
	33.789.5
	39.681

	Dất nuôi trồng thủy sản
	ha
	66.485.0
	20.889.4
	87.374

	Đất chuyên dùng
	ha
	3.132.0
	4.713.3
	7.845

	Đất ở
	ha
	902.0
	391.7
	1.294

	Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo khu vực kinh tế

	-  Nông – lâm – ngư nghiệp
	%
	54,2
	56,8
	

	-  Công nghiệp – xây dựng 
	%
	18,8
	19,4
	

	-  Thương mại – dịch vụ - du lịch
	%
	27,0
	23,8
	

	Thu nhập BQDN (triệu/người/năm)
	
	36,5
	37,0
	

	Hộ nghèo
	Hộ
	2,914
	862
	3,776

	
	%
	12,0
	4,64
	8,8


Nguồn: Sách thống kê năm (2018), tài liệu thu thập của huyện.
3. [bookmark: _Toc27381484]Thông tin kinh tế xã hội ở các xã thuộc tiểu dự án
45. Tổng diện tích đất trong các xã tiểu dự án là 26,581.8 ha, bao gồm 10.3 nghìn ha đất lâm nghiệp và 1.1 nghìn ha đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp tại xã Nguyễn Huân chiếm tỷ lệ cao nhất (hơn 957 nghìn ha).
46. [bookmark: _Hlk34309494]Tổng dân số của các xã là khoảng 27.8 nghìn người với 6,425 hộ, trong đó, nam chiếm 51.03% tổng dân số (14,192 người). Lực lượng lao động của các xã tiểu dự án là khoảng 14,988 người. Mật độ dân số ở xã Nguyễn Huân là 108 người/km2, mật độ dân số ở xã Đất Mũi là 102 người/km2. Thu nhập trung bình đầu người ở khu vực các xã dự án từ 23 – 26 triệu/người/năm. Nghề nghiệp chính của các hộ trong khực tiểu dự án là nông nghiệp và đánh bắt cá (nuôi trồng thủy sản). Vào thời điểm nông nhàn, người dân sẽ đi làm thuê, đàn ông sẽ làm thợ nề, thợ xây để tăng thu nhập cho hộ gia đình.
47. Tổng số hộ nghèo ở các xã thuộc tiểu dự án là 321 hộ, chiếm 5% tổng số hộ trong 02 xã tiểu dự án, trong đó, xã Nguyễn Huân có tỷ lệ nghèo là 7.3% (236 hộ) và xã Đất Mũi có tỷ lệ nghèo thấp nhất là 2.7% (85hộ).
48. Trong khu vực tiểu dự án, tất cả các xã đều có trạm y tế phục vụ nhu cầu của người dân. 100% hộ gia đình sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày.
49. Nguồn nước chính ở các xã này là nước mưa, nước đóng bình. Chất lượng nước tương đối tốt cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, vào mùa khô, tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt và đời sống vẫn xảy ra. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch của xã Nguyễn Huân hiện nay là 99%. Thông tin cụ thể về các xã của tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc27381523][bookmark: _Toc42787475][bookmark: _Toc46154508]Bảng 3: Thông tin kinh tế xã hội ở các xã thuộc tiểu dự án
	Chỉ số
	Xã Nguyễn Huân
	Xã Đất Mũi
	Tổng

	Diện tích (ha)
	12.253
	14.328,8
	26.581,8

	Đất sản xuất nông nghiệp
	957
	236
	1.193

	Đất lâm nghiệp
	2.529
	7.857,7
	10.386,7

	Đất nuôi trồng thủy sản
	8.211
	1.863,9
	 

	Đất chuyên dùng
	440
	449,6
	889,6

	Đất ở
	116
	52,6
	168,6

	Dân số (người)
	13.187
	14.623
	27.810

	Số hộ gia đình (hộ)
	3.230
	3.195
	          6.425 

	Quy mô hộ gia đình (người/hộ)
	4,1
	4,6
	            4,33 

	-  Nam
	6.808
	7.384
	       14.192 

	-  Nữ
	6.379
	7.239
	13.618

	Mật độ dân số (người/Km2)
	108
	102
	 

	Số người trong độ tuổi lao động
	7.121
	7.867
	14.988

	TNBQ đầu người (triệu VNĐ/năm)
	23,0
	26,0
	 

	Hộ nghèo (hộ)
	236
	85
	321

	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	7,3
	2,7
	              5,0 

	Cơ cấu kinh tế
	 

	-  Nông-lâm-thủy sản (%)
	67,5
	66,8
	 

	-  CN-TTCN và xây dựng (%)
	16,8
	17,9
	 

	-  Thương mại-dịch vụ (%)
	15,7
	15,3
	 


Nguồn: Sách thống kê năm (2018), tài liệu thu thập tại các xã.
3. [bookmark: _Toc27381485][bookmark: _Toc532373411][bookmark: _Toc523820497]Thông tin kinh tế xã hội của các hộ BAH
50. [bookmark: _Toc532373412][bookmark: _Hlk42523448]Quy mô hộ gia đình. Cơ cấu hộ gia đình trung bình khoảng 4.1 người/hộ. Trong đó, có 7 người trả lời là nam giới (chiếm 77.8%), 2 người là nữ. Số người trong hộ là 38 người. Có 2 hộ dân tộc thiểu số (hộ người Khmer) tham gia khảo sát. Cụ thể, thông tin về hộ bị ảnh hưởng tham gia khảo sát ở bảng sau.
[bookmark: _Toc27381524][bookmark: _Toc42787476][bookmark: _Toc46154509]Bảng 4: Thông tin về hộ bị ảnh hưởng tham gia khảo sát
	TT
	Xã/ Thị trấn
	Hộ
	Cơ cấu hộ gia đình
	Người trả lời
	Số người

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	1
	Nguyễn Huân
	4
	4.3
	3
	1
	17

	2
	Đất Mũi
	5
	4.2
	4
	1
	21

	
	Tổng
	9
	4.2
	7
	2
	38


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 11/2019)
51. [bookmark: _Toc532373413]Tuổi của của người trả lời. Theo số liệu khảo sát, có 55.6% thuộc độ tuổi từ 31-50 tuổi (5 người); 44.4% người thuộc độ tuổi từ 51-60 tuổi (4 người). 
[bookmark: _Toc42787477][bookmark: _Toc46154510]Bảng 5: Thông tin về tuổi của người trả lời
	Tuổi  
	Tổng cộng

	
	Người trả lời
	Nguyễn Huân
	Đất Mũi

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	31-50
	5
	55.6
	2
	50.0
	3
	60.0

	51-60
	4
	44.4
	2
	50.0
	2
	40.0

	Tổng cộng
	9
	100.0
	4
	100
	5
	100


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 11/2019)
52. [bookmark: _Toc532373414]Trình độ học vấn. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, có khoảng 66.7% (6 người) có trình độ học vấn là trung học cơ sở. Tỷ lệ người trả lời có trình độ trung học phổ thông là 33.3% (3 người).
53. [bookmark: _Toc532373415][bookmark: _Hlk42527303]Nghề nghiệp các hộ gia đình. 100% hộ gia đình tham gia khảo sát tham gia lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp. Cụ thể, nghề nghiệp chính của hộ gia đình là nuôi trồng thủy sản và làm nông nghiệp. 
54. [bookmark: _Toc532373417][bookmark: _Hlk42527394]Thu nhập các hộ gia đình. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, có 5 hộ có mức thu nhập trung bình từ 1- 1.5 triệu đồng/người/tháng (55.6%). 44.4% hộ gia đình có mức thu nhập từ 1.5 triệu đến 3 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung, mức thu nhập trung bình 1 tháng của cả hộ là khoảng 8,9 triệu đồng/hộ/tháng. Như vậy, mức thu nhập trung bình của 1 người/tháng là khoảng 2,05 triệu đồng.
3. [bookmark: _Toc532373418]Tiếp cận điện nước và các dịch vụ khác
55. [bookmark: _Hlk531956112]Điện: 100% hộ tham gia khảo sát sử dụng điện lưới quốc gia để thắp sáng. 
56. Cấp nước: Tại các xã khu vực tiểu dự án thì nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt chủ yếu là nước mưa và nước đóng bình. Nước mưa chủ yếu là sử dụng trong mùa khô. Nguồn nước sử dụng cho sản xuất 100% là lấy từ nước sông, kênh, nước biển (dùng để nuôi trồng thủy) 
57. Nguồn năng lượng sử dụng để đun nấu của hộ gia đình: Các hộ gia đình sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác nhau để đun nấu. Tuy nhiên, nguồn năng lượng chính vẫn thường được sử dụng là gas (6 hộ chiếm 66.67%) và 3 hộ sử dụng củi.  
58. Nhà vệ sinh: 3 hộ tham gia khảo sát đang sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, bán tự hoại; 6 hộ đang sử dụng nhà vệ sinh 2 ngăn; 1 ngăn.  
59. Thu gom rác thải: các gia đình bị ảnh hưởng tự sử lý rác sinh hoạt của mình bằng cách đốt hoặc vứt ra vườn, biển.
4.4. [bookmark: _Toc532373421][bookmark: _Toc27381486][bookmark: _Toc45896625]Vấn đề về giới
4. [bookmark: _Toc532373422]Phân tích về khác biệt giới
60. Qua khảo sát, mặc dù nam giới và nữ giới trong khu vực dự án đã chia sẻ nhiều công việc liên quan đến nông nghiệp cũng như công việc phi nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn những công việc nội trợ, công việc nhà thường do phụ nữ gánh vác. Cụ thể, việc dạy bảo con cái, cho ăn uống (77.8 %), công việc gia đình (dọn dẹp, nấu ăn sửa sang nhà cửa, mua bán) (55.6%). 
61. Nam giới là nguồn lực chính để tạo thu nhập cho gia đình. Cụ thể, 44.4% người trả lời cho rằng hoạt động tạo ra thu nhập chính chủ yếu là nam giới. Hoạt động đánh bắt thủy hải sản thường phù hợp với nam giới hơn. Phụ nữ trong gia đình tạo ra thu nhập thông qua các hoạt động khác như trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. 
62. Việc trao quyền cho phụ nữ đã được cải thiện trong thời gian gần đây,nhưng nhìn chung họ vẫn còn ít quyền quyết định ở gia đình cũng như ngoài xã hội, Các cuộc họp ở cộng đồng chủ yếu là do nam giới tham gia, nữ giới chủ tham dự khi đàn ông bận hoặc không có ở nhà, ngoài trừ trường hợp các cuộc họp do Hội Liên hiệp Phụ Nữ tổ chức. Sự tham gia của phụ nữ ngoài xã hội cũng còn giới hạn. Cụ thể về việc phân công công việc trong gia đình được thể hiện ở bảng sau.
[bookmark: _Toc27381525][bookmark: _Toc42787478][bookmark: _Toc46154511]Bảng 6: Phân công công việc trong gia đình 
	Content
	Male 
	Female 
	Both

	
	Number
	%
	Number
	%
	Number
	%

	Hoạt động tạo nguồn thu nhập cho gia đình
	4
	44,4
	2
	22,2
	3
	33,3

	Chăm sóc dạy bảo con cái (học hành, họp phụ huynh, ăn uống…)
	1
	11,1
	7
	77,8
	1
	11,1

	Công việc gia đình (dọn dẹp, nấu ăn, sửa sang nhà cửa, mua bán)
	1
	11,1
	5
	55,6
	3
	33,3

	Tham gia việc họp tại xã
	6
	66,7
	2
	22,2
	1
	11,1

	Tham gia việc họp tại thôn/ ấp
	4
	44,4
	3
	33,3
	2
	22,2


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 11/2019)
4. [bookmark: _Toc523820502][bookmark: _Toc532373423]Tác động từ dự án đối với phụ nữ
63. Tác động tích cực dự kiến đối với phụ nữ. Việc triển khai dự án sẽ mang lại những tác động tích cực cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Những tác động đó là:
· [bookmark: _Toc519089606]Chấm dứt xói lở tại các vị trí xung yếu (khẩn cấp), giúp thúc đẩy công tác quản lý đất và nước tốt hơn. Bảo vệ người dân khu vực ven biển. 
· [bookmark: _Toc519089607]Tạo ra các cơ hội mới cho phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ;
· [bookmark: _Toc519089609]Tạo việc làm để tăng thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo trong thời gian xây dựng dự án;
· [bookmark: _Toc519089610]Tạo cơ hội cải thiện vị thế của phụ nữ và tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động cộng đồng;
· Đóng góp gián tiếp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở các xã/thị trấn.
64. Tác động tiêu cực đến giới. Bên cạnh những tác động tích cực, dự án cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ nói riêng và người dân trong khu vực nói chung. Ảnh hưởng tiêu cực là việc thu hồi đất sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình. Trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ huy động một lực lượng lao động ngoài địa phương, điều này có thể gây ra những thay đổi về mặt xã hội như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tệ nạn xã hội, lạm dụng phụ nữ và trẻ em. Vì thế, cần có các biện pháp giảm thiểu được đề xuất, khuyến khích phụ nữ tham gia. Trong quá trình thi công, nhà thầu thi cân cần thực hiện những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi, rác thải xây dựng, tiếng ổn, ưu tiên tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, đảm bảo đăng kí tạm trú tạm vắng cho công nhân nhằm giảm thiểu tối đa tác động của dòng lao động tới đời sống của người dân địa phương.
4. [bookmark: _Toc532373424]Chỉ số giám sát giới
65. Một số chỉ số đề xuất để giám sát việc thực hiện lồng ghép giới trong quá trình thực hiện dự án như sau:
· Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định: (1) Tăng cường phụ nữ tham gia trong Ban QLDA; (2) Tạo cơ hội tăng thu nhập cho phụ nữ là lao động phổ thông trong các công trình xây dựng.
· Tham gia tham vấn: (1) khi tiến hành các cuộc khảo sát tại thôn/xã bao gồm khảo sát đo đạc sơ bộ, khảo sát đo đạt chi tiết, tìm hiểu các nhu cầu và mong muốn của người BAH. Ban tái định cư/PMU sẽ tiến hành các cuộc họp có sự tham gia của phụ nữ. Đảm bảo ít nhất 20% người tham gia là phụ nữ.
· Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc đo đạc kiểm đếm chi tiết, bồi thường: (1) Phụ nữ được khuyến khích có mặt trong quá trình điều tra kiểm đếm thiệt hại để đảm bảo tất cả các thông tin ý kiến của họ được thu thập; (2) Khuyến khích phụ nữ có mặt trong lúc chi trả bồi thường để đảm bảo bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng tiền bồi thường sẽ do cả vợ và chồng quyết định.  
· Phục hồi sinh kế: (1) Phụ nữ phải được bao gồm vào trong các chương trình phục hồi thu nhập; (2) ưu tiên tuyển dụng đối tượng phụ nữ và người dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng. 
· Tiêu chuẩn lao động: (1) Phụ nữ được tuyển dụng làm việc cho dự án, nam và nữ phải nhận được mức thù lao như nhau cho vị trí công việc giống nhau; (2) Đảm bảo các tiện nghi cơ bản (nhà vệ sinh, nước sạch...) được cung cấp cho cả nhân công nam và nữ trên công trường; và (3) Lao động là trẻ em không được tuyển dụng bởi các nhà thầu.
5. [bookmark: _Toc523820508][bookmark: _Toc532373429][bookmark: _Toc45896626][bookmark: _Toc227727953][bookmark: _Toc291109414][bookmark: _Toc291110679][bookmark: _Toc292941146][bookmark: _Toc292955948][bookmark: _Toc293034076]CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
5.1. [bookmark: _Toc532373431][bookmark: _Toc45896627]Các nguyên tắc tái định cư của dự án
66. Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) bởi tiểu dự án có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi thường/hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp lệ do dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Dự án, nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có các biện pháp bổ sung.
(a) Các mức bồi thường sẽ được xác định đúng lúc và có sự tham vấn dựa trên các kết quả thẩm định độc lập giá trị đất/tài sản gắn liền với đất tại thời điểm thực hiện tái định cư. 
(b) Bồi thường cho nhà ở và các công trình kiến trúc sẽ được thực hiện ở mức giá thay thế mà không tính đến bất kỳ khoản khấu hao công trình kiến trúc và không trừ các phần vật liệu có thể thu hồi được. Các công trình kiến trúc sẽ được định giá một cách riêng biệt. Nếu mức bồi thường được xác định theo loại công trình thì phải sử dụng giá của công trình có giá trị cao nhất trong nhóm công trình đó.
(c) Người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển đô dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo giá thay thế cho tài sản của họ.
(d) Các khoản hỗ trợ khác như phục hồi kinh tế, đào tạo và các loại trợ cấp khác cần được cấp cho người BAH bị mất nguồn thu nhập, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương để cải thiện đời sống tương lai của họ thông qua phục hồi và cải thiện sinh kế.
(e) Kế hoạch hành động Tái định cư này (RAP) là một phần của dự án, bởi vậy, dự án sẽ được coi là chưa hoàn thiện cho đến khi RAP được thực hiện đầy đủ và đáp ứng những mục tiêu được đặt ra trong chính sách OP 4.12.
5.2. [bookmark: _Toc532373432][bookmark: _Toc45896628]Những chính sách về bồi thường, tái định cư và hỗ trợ của tiểu dự án
67. [bookmark: _Toc327256975]Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của DA trước ngày khóa sổ kiểm kê được điều tra kinh tế xã hội sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ kiểm kê là ngày cơ quan nhà nước co thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án (khoản 1, điều 67, Luật Đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm kê chi tiết (DMS) của tiểu dự án. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/VKT, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

5.2.1. [bookmark: _Toc532373433][bookmark: _Toc487638819][bookmark: _Toc490439683]Chính sách bồi thường cho các ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công
68. [bookmark: _Toc429123193][bookmark: _Toc429128014][bookmark: _Toc429231975][bookmark: _Toc429237527][bookmark: _Toc476561857][bookmark: _Toc478137610][bookmark: _Toc517852955][bookmark: _Toc381093754][bookmark: _Toc406492084][bookmark: _Toc406492237][bookmark: _Toc428616502]Người BAH tạm thời do thực hiện TDA sẽ được hưởng những lợi ích sau: 
· Được bồi thường cho tất cả các tài sản và thiệt hại đối với các khoản đầu tư trên đất, bao gồm các sản phẩm nuôi trồng thủy sản (nghêu, sò), theo giá thay thế đầy đủ. Người BAH sẽ được thông báo trước vài tháng về việc di dời. Nếu nuôi trồng thủy sản có thể được thu hoạch trước khi bắt đầu công việc, sẽ không có bồi thường.
· Bồi thường bằng tiền mặt đối với tác động tạm thời (người BAH không thể canh tác trong khu vực thuê). Trong khu vực tiểu dự án, diện tích bị ảnh hưởng tạm thời là từ 1.000 - 2.000m2/hộ, chiếm một phần nhỏ trong tổng diện tích canh tác của họ. Do đó, trước khi xây dựng, các đơn vị thực hiện (PMU và UBND xã, LFDC ...) sẽ thông báo sớm cho các hộ này (ít nhất 3 tháng) để họ có thể di chuyển lồng ngao vào phía trong để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của họ. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các hộ gia đình này[footnoteRef:2].   [2:  Khoản 1, Điều 40, Quyết định số 62/2015/QD-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cung cấp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở tỉnh Cà Mau. 
] 

Đối với thiệt hại về các công trình kiến trúc của tư nhân hoặc cộng đồng do nhà thầu gây ra:  
69. Nếu tài sản bị hư hại do nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí để khôi phục lại về đúng nguyên trạng ngay sau khi hoàn thành các công trình mà nhà thầu thi công và trước khi thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư. Nội dung này sẽ đưa vào trong hợp đồng thi công của Nhà thầu. Do đó, nhà thầu phải hết sức cẩn thận để tránh làm hư hỏng tài sản trong quá trình thi công. Khi xảy ra thiệt hại, nhà thầu sẽ phải sửa chữa thiệt hại và có thể bị yêu cầu bồi thường ngay cho các gia đình, các nhóm, cộng đồng, hoặc các cơ quan BAH ở mức bồi thường được áp dụng cho tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi TDA. 
Các thiệt hại khác có thể xác định trong quá trình thực hiện:  
70. Các tác động khác được xác định trong quá trình thực hiện TDA sẽ được bồi thường phù hợp với các nguyên tắc của Khung chính sách TĐC của dự án ICRSL và chính sách OP4.12 của WB. Bất kỳ sự gián đoạn kinh doanh đều sẽ được bồi thường theo nguyên tắc của Khung chính sách TĐC này. 
71. Hộ gia đình có các hoạt động tạo thu nhập, hoặc sinh kế BAH do việc thi công (tác động tạm thời) sẽ được bồi thường theo giá thay thế. Trong quá trình lập phương án bồi thường, phải xác định và tham vấn đầy đủ các đối tượng BAH. 

5.2.2. Các khoản hỗ trợ phục hồi sinh kế
72. Bên cạnh khoản bồi thường trực tiếp cho tài sản BAH, người BAH sẽ được cấp hỗ trợ tài chính để chi trả cho các chi phí trong quá trình chuyển đổi. Mức trợ cấp sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố về lạm phát và giá cả phù hợp với thời điểm chi trả.
Trợ cấp/hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương 
73. Các nhóm dễ bị tổn thương khác: Nữ chủ hộ có người phụ thuộc, hộ gia đình có người tàn tật, người già không có nguồn hỗ trợ và các hộ DTTS sẽ được hỗ trợ thêm cùng những hộ nghèo theo chính sách của địa phương[footnoteRef:3] (Trợ cấp bằng tiền mặt tương đương 30 kg gạo/tháng/người trong 6 tháng).    [3:  Nguồn: Khoản 5, Điều 50, Quyết định số 62/2015/QD-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cung cấp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở tỉnh Cà Mau. ] 

74. Trường hợp một người thuộc nhiều diện ưu đãi được xét hỗ trợ hoặc trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện ưu đãi được xét hỗ trợ thì chỉ được hỗ trợ theo mức chính sách cao nhất. 
75. Người BAH, những người sẽ bị mất nguồn thu nhập sẽ được tham gia trong các Chương trình Phục hồi Thu nhập. 
76. Chỉ có các tác động tạm thời bằng cách thực hiện tiểu dự án (kết quả IOL). Trong tiểu dự án này, số lượng hộ gia đình dễ bị ảnh hưởng không đáng kể. Do đó, IRP sẽ được kết hợp với các chương trình đào tạo hàng năm tại xã. Các hộ gia đình dễ bị tổn thương sẽ được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo hàng năm được thực hiện tự do tại xã tiểu dự án (nếu họ có nhu cầu). Do đó, IRP không được phát triển riêng ở giai đoạn này. Trong quá trình thực hiện, các tác động đến đất đai và tình trạng dễ bị tổn thương sẽ được cập nhật. Bổ sung vào bồi thường và trợ cấp tiền mặt cho họ, các hộ gia đình dễ bị tổn thương và các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ được tham gia vào chương trình phục hồi sinh kế và thu nhập (nếu cần) sẽ được xây dựng trong quá trình thực hiện dự án dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu phục hồi thu nhập và sinh kế. 
[bookmark: _Toc46154512]Bảng 7: Bảng ma trận quyền lợi
	Loại ảnh hưởng/tác động
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	Các tác động tạm thời
	Ảnh hưởng tạm thời khu vực đánh cá
· (9 hộ - 15,000 m2 đất nuôi trồng thủy sản)
	Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cây trồng, hoa màu theo giá thay thế đầy đủ.
Nếu sản phẩm thủy sản có thể được thu hoạch trước khi bắt đầu thi công, sẽ không có bồi thường.
Hỗ trợ bằng tiền mặt cho tác động tạm thời – hỗ trợ di chuyển (để di chuyển lồng thủy sản vào phía trong).
(Dự kiến hỗ trợ10 triệu/đồng/hộ)
	Người BAH sẽ được thông báo trước vài tháng về việc di dời.

	Hỗ trợ, trợ cấp cho hộ dễ bị tổn thương
	· Ảnh hưởng về đất và các tài sản gắn liền với đất
· Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng.
· (2 hộ)
	Các nhóm dễ bị tổn thương khác: bị ảnh hưởng bởi dự án, có hoặc không có di dời, (hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa) sẽ nhận được hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo quy định của UBND tỉnh (Trợ cấp bằng tiền mặt tương đương 30 kg gạo/tháng/người trong 6 tháng).
Những hộ này có quyền được tham gia chương trình phục hồi thu nhập.
(Đối với tiểu dự án này, số lượng hộ bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không đáng kể và các tác động chỉ là tạm thời. Do đó, IRP sẽ được kết hợp với các chương trình đào tạo hàng năm tại xã).
	Trợ cấp cho các hộ chính sách (mẹ Việt Nam anh hung, gia đình thương binh liệt sỹ...) theo quy định của Chính phủ. Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thỉ chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất. 
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6. [bookmark: _Toc45896629][bookmark: _Toc532373434][bookmark: _Toc341708635][bookmark: _Toc327260473][bookmark: _Toc327260304][bookmark: _Toc327260135][bookmark: _Toc327259966][bookmark: _Toc327259797][bookmark: _Toc327257019][bookmark: _Toc259118910][bookmark: _Toc259114927]TIÊU CHÍ HỢP LỆ VÀ QUYỀN LỢI 
6.1. [bookmark: _Toc532373435][bookmark: _Toc45896630]Người bị ảnh hưởng (BAH)
77. [bookmark: _Toc532373436]Người BAH bởi dự án. Là những người BAH trực tiếp bởi TDA do bị mất đất, nhà ở, các công trình khác, bị mất công việc kinh doanh, các tài sản, hoặc không còn tiếp cận được với các nguồn lực. Đối với tiểu dự án này, chỉ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng tạm thời.

6.2. [bookmark: _Toc45896631][bookmark: _Toc45896632][bookmark: _Toc45896633][bookmark: _Toc45896634][bookmark: _Toc45896635][bookmark: _Toc45896636][bookmark: _Toc45896637]Xác định các nhóm hoặc hộ dễ bị tổn thương
78. [bookmark: _Toc532373437]Các nhóm dễ bị tổn thương đã được đề cập trong Khung tái định cư của Dự án ICRSL. Có một số hộ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng tạm thời bởi Tiểu dự án, do đó, họ thuộc nhóm dễ bị tổn thương.
79. Ngày khóa sổ của tiểu dự án: ngày UBND tỉnh Cà Mau ban hành thông báo thu hồi đất tới cộng đồng dân cư thuộc khu vực TDA sau khi được WB thông qua báo cáo RAP.

6.3. [bookmark: _Toc45896638]Tính hợp lệ 
80. Tính hợp lệ để được hưởng các quyền bồi thường được xác định dựa trên các tiêu chí về quyền sở hữu tài sản như sau: 
(i) Những người có quyền lợi hợp pháp chính thức đối với đất đai (bao gồm cả các quyền sử dụng đất theo truyền thống và tập quán được luật pháp nhà nước công nhận. Khi xem xét các trường hợp này, giấy tờ xác minh thời gian sử dụng đất hoặc các tài sản gắn với đất của người BAH sẽ được sử dụng);     
(ii) Những người không có quyền lợi hợp pháp đối với đất đai được chính thức công nhận tại thời điểm bắt đầu thống kê nhưng có yêu cầu bồi thường về đất hoặc các tài sản miễn là các yêu cầu đó được pháp luật nhà nước công nhận hoặc được công nhận thông qua quá trình được xác định trong kế hoạch tái định cư;  
(iii) Những người không có quyền hợp pháp được chính thức công nhận hoặc yêu cầu bồi thường được công nhận đối với đất đai mà họ đang chiếm giữ.  
81. Những người trong mục (i) và (ii) được bồi thường cho đất bị mất, và các hỗ trợ khác. Những người trong mục (iii) thay vì được bồi thường cho đất chiếm giữ bị mất sẽ chỉ được hỗ trợ tái định cư và các hỗ trợ khác, nếu cần thiết, để đạt được các mục tiêu đặt ra trong chính sách này nếu đất đó bị chiếm giữ trước ngày khóa sổ do Bên vay quy định và được NHTG chấp nhận. Những người lấn chiếm vào khu vực này sau ngày khóa sổ kiểm kê không được hưởng bồi thường hay bất kỳ hình thức hỗ trợ tái định cư nào. Tất cả những người trong mục (i), (ii), hoặc (iii) được bồi thường cho những thiệt hại về tài sản ngoài đất mà họ đang sử dụng hoặc sở hữu. 

6.4. [bookmark: _Toc452487485][bookmark: _Toc459093264][bookmark: _Toc494539372][bookmark: _Toc45896639][bookmark: _Toc532373438]Các trường hợp phát sinh sau ngày khoá sổ
82. Hộ phát sinh do tách hộ sau ngày khóa sổ đáp ứng đủ các điều kiện sau đây sẽ được công nhận như các hộ BAH hợp lệ:
(i) Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng chung sống trên cùng một thửa đất thu hồi có đủ điều kiện để tách hộ.
(ii) Chứng nhận của chính quyền cấp huyện/thành phố với sự xác nhận của UBND xã/thị trấn, các hộ gia đình đã tách hộ.
(iii) Trẻ em mới được sinh ra vợ hoặc chồng của người có tên trong hộ khẩu, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người đi học xa trở về sống chung trong hộ trong thời gian từ ngày khóa sổ đến thời điểm khoản bồi thường được chi trả sẽ được hưởng sự hỗ trợ ổn định cuộc sống trong khung chính sách này.
83. Trong trường hợp quy định của Chính phủ có sự thay đổi và có thêm những quyền lợi tốt hơn so với quyền lợi được mô tả trong Khung Chính sách Tái định cư, những quyền lợi tốt hơn sẽ được áp dụng cho những người BAH (nếu có).
7. [bookmark: _Toc523820514][bookmark: _Toc532373449][bookmark: _Toc45896640]THAM GIA, THAM VẤN VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN
7.1. [bookmark: _Toc523820515][bookmark: _Toc532373450][bookmark: _Toc45896641][bookmark: _Toc518573402][bookmark: _Toc341708636]Mục tiêu 
84. Công bố thông tin, tham vấn cộng đồng cho những người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án và những cơ quan tham gia là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án. Tham vấn với những người bị ảnh hưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuân và giảm thiểu rủi ro làm chậm tiến độ thực hiện dự án (nếu không có sự đồng thuận của cộng đồng địa phương). Hoạt động tham vấn cộng đồng cũng tạo cơ hội cho những người bị ảnh hưởng có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn bồi thường thực hiện dự án. Các mục tiêu chủ yếu của tham vấn và phổ biến thông tin là:
· Đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tất cả các biên liên quan chính có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định của tất cả các vấn đề tái định cư bắt buộc liên quan đến họ;
· Giảm thiểu các tác động bất lợi do thực hiện dự án;
· Tránh các mâu thuẫn có thể trong quá trình thực hiện dự án. 
7.2. [bookmark: _Toc45896642][bookmark: _Toc523820516][bookmark: _Toc532373451]Công bố thông tin, tham vấn cộng đồng 
85. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và gặp gỡ hộ gia đình và thực địa địa bàn, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra kinh tế-xã hội.
7.2.1. [bookmark: _Toc330739050][bookmark: _Toc341708639][bookmark: _Toc330475941][bookmark: _Toc330475740][bookmark: _Toc330473804][bookmark: _Toc330473011][bookmark: _Toc330472876][bookmark: _Toc330472806][bookmark: _Toc276238656]Tham vấn trong quá trình chuẩn bị  RAP
86. Trong quá trình chuẩn bị dự án, chính quyền và người dân địa phương đã được thông báo các nội dung về dự án. Những nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Khung chính sách sẽ áp dụng để đền bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại (iv) khu tái định cư và (v) Tham vấn ý kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về cải thiện hạ tầng địa phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu dự án.
87. Trong tháng 10 năm 2019, BQLDA đã gửi Công văn và kế hoạch tham vấn cộng đồng tới các xã/thị trấn dự án để yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp, mời các hộ bị ảnh hưởng tới tham dự các cuộc họp tham vấn, đảm bảo việc khuyến khích các hộ BAH tham gia đầy đủ và hiệu quả trong các cuộc tham vấn.
88. Vào 11/2019, các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được thực hiện ở các xã có triển khai thực hiện các công trình của Dự án để thông báo và tham khảo ý kiến ​​với người dân địa phương và cộng đồng về chính sách của dự án và quyền lợi của người dân. Tổng cộng có 2 cuộc họp tham vấn với 35 người tham gia, trong đó có 30 nam và 5 nữ đã được tổ chức ở các xã dự án, trong đó, 06 hộ bị ảnh hưởng tạm thời đã được tham gia vào 02 cuộc tham vấn cộng đồng. Đối với các hộ còn lại (bao gồm các hộ bị ảnh hưởng), UBND xã và PMU sẽ thông báo thông tin dự án cho họ thông qua loa và các cuộc họp hàng tháng của các tổ chức đoàn thể.
89. [bookmark: _Hlk532305071]Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực dự án cho thấy trong khu vực dự án người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc thực hiện các hạng mục của dự án. Nội dung về các cuộc tham vấn cộng đồng được trình bày ở bảng sau: 
2

[bookmark: _Toc46154513]Bảng 8: Tóm tắt thông tin tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị dự án
	TT
	Xã
	Tham vấn cộng đồng
	Tổng
	Thành phần tham gia
	Nội dung
	Ý kiến của người tham gia

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Huân
	23
	3
	26
	· Đại diện chính quyền địa phương và các hội/đoàn thể địa phương: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên…
· Đại diện các hộ bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi dự án
· Đại diện BQLDA
	1.Giới thiệu dự án:
· Giới thiệu về dự án (mục tiêu, vị trí, quy mô và kế hoạch của dự án..
· Các đề xuất kỹ thuật của dự án Các hạng mục/ công trình được triển khai thực hiện trên phạm vi các xã
· Giới thiệu khung chính sách liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng/ tái định cư của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và của Dự án.
· Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại
2.Tham vấn ý kiến cộng đồng, nhu cầu của người dân về vấn đề thực hiện dự án, các biện pháp giảm thiểu, phương án bồi thường.
	· Đơn vị thực hiện dự án cần khảo sát, đo đạc thật kỹ để giảm thiểu, tránh tác động thu hồi đất của các hộ gia đình
· Cần có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho các hộ BAH.
· Cần thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án để cho cho các hộ BAH được biết, để người dân bố trí thời gian di chuyển phù hợp;
· Việc triển khai xây dựng các tuyến đê nằm ngoài biển nên không tiến hành thu hồi đất của người dân. Chỉ ảnh hưởng tạm thời việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của một số hộ gia đình. Tuy nhiên việc xây kè là hết sức cần thiết, để đảm bảo tính mạng và an toàn cho người dân nên người dân ủng hộ.
· Các hộ gia đình có các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển bị ảnh hưởng nói rằng tác động này không đáng kể. Họ đồng ý với việc thực hiện dự án.
· Người dân đồng tình việc thực hiện dự án. Nếu trong quá trình thi công, có ảnh hưởng đến hộ gia đình cần có phương án đền bù hỗ trợ kịp thời cho người dân.
· Vấn đề về giới tại khu vực dự án: Mặc dù nam giới và nữ giới trong khu vực dự án đã chia sẻ nhiều công việc liên quan đến nông nghiệp cũng như công việc phi nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn những công việc nội trợ, công việc nhà thường do phụ nữ gánh vác. Phụ nữ vẫn tham gia các hoạt động họp cộng đồng tại địa phương. Đặc biệt tham gia Hội Phụ nữ xã.

	2
	Đất Mũi
	7
	2
	9
	
	
	

	Tổng
	30
	5
	35
	
	
	



(Nguồn: Tham vấn cộng đồng, tháng 11/2019)      
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7.2.2. [bookmark: _Toc330739051][bookmark: _Toc341708640][bookmark: _Toc330475942][bookmark: _Toc330475741][bookmark: _Toc330473805][bookmark: _Toc330473012][bookmark: _Toc330472877][bookmark: _Toc330472807][bookmark: _Toc276238657]Tham vấn trong quá trình thực hiện dự án 
90. Trong quá trình thực hiện Dự án, BQLDA cùng với sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:
(i) [bookmark: _Toc330475943][bookmark: _Toc330475742][bookmark: _Toc330473806][bookmark: _Toc330473013][bookmark: _Toc330472878][bookmark: _Toc330472808][bookmark: _Toc276238658][bookmark: _Toc330739052][bookmark: _Toc341708641]Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo đào tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách Dự án và thủ tục thực hiện.
(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình dự án.
(iii) DCRC thực hiện DMS (nếu cần), cập nhật giá bồi thường/hỗ trợ trong RAP cập nhật và xác nhận lại quy mô thu hồi đất và tác động đến các tài sản dựa trên kết quả, tham khảo ý kiến người bị ảnh hưởng, xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi thường cho từng hộ bị ảnh hưởng.
(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình, sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều phải được ghi nhận lúc này.
(v) [bookmark: _Hlk532306034]Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người dễ bị tổn thương. Hội đồng Bồi thường và Tái định cư sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ khôi phục đó.
91. Tham vấn cộng đồng: Trong giai đoạn chuẩn bị các phương án bồi thường chi tiết/ các kế hoạch đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm, Cà Mau PPMU và Hội đồng Bồi thường và Tái định cư của huyện sẽ tổ chức họp cộng đồng ở mỗi xã BAH để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai chi tiết hơn về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Giấy mời họp sẽ được gửi đến tất cả những người BAH trước khi cuộc họp được tổ chức. Mục đích của cuộc họp này là để làm rõ các thông tin cập nhật tại thời điểm tổ chức họp và tạo cơ hội cho người BAH thảo luận về các vấn đề họ quan tâm cũng như làm rõ các thông tin. Cùng với thư thông báo được gửi tới những người BAH, nên sử dụng các biện pháp phổ biến thông tin cho người dân và công chúng nói chung, ví dụ như dán thông báo ở những khu vực dễ nhìn tại trụ sở UBND xã, thông báo qua loa phát thanh xã/thị trấn. Cả nam và nữ của hộ BAH cũng như các thành viên cộng đồng quan tâm đến Dự án cũng được khuyến khích tham gia. Cuộc họp sẽ giải thích về dự án và quyền lợi, quyền được hưởng của hộ gia đình. Các cuộc họp sẽ là cơ hội để nêu ra các câu hỏi liên quan. Các cuộc họp tương tự sẽ được tổ chức định kỳ trong quá trình thực hiện dự án. Tổ chức tham vấn cần được thành lập dưới sự xác nhận của UBND xã đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện những người bị thu hồi đất.  
(i) 

8. [bookmark: _Toc523820517][bookmark: _Toc532373452][bookmark: _Toc45896643] KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
8.1. [bookmark: _Toc495395202][bookmark: _Toc523820518][bookmark: _Toc532373453][bookmark: _Toc45896644] Trách nhiệm giải quyết khiếu nại 
92. Để đảm bảo rằng tất cả những thắc mắc và khiếu nại của những người BAH trên bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng, và đảm bảo rằng người BAH có thể gửi khiếu nại, thắc mắc dễ dàng, thuận tiện, một cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thiết lập. Tất cả người BAH có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào cho các cơ quan thực hiện dự án liên quan đến quyền lợi của mình (liên quan đến vấn đề bồi thường, chính sách bồi thường, tỷ giá, thu hồi đất, trợ cấp....). Hơn nữa, người BAH sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí hành chính và pháp lý nào có thể phát sinh trong việc giải quyết các khiếu nại ở bất cứ mức độ và tòa án nào. Giải quyết khiếu nại về cơ chế bồi thường của dự án được thực hiện theo quy định Điều 204 của Luật đất đai 2018;  Luật khiếu nại số 02/11/QH13 và Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 20/11/2012. Khiếu nại sẽ qua 03 giai đoạn trước khi sử dụng phương án cuối cùng là đưa lên một tòa án của pháp luật.
8.2. [bookmark: _Toc523820519][bookmark: _Toc532373454][bookmark: _Toc45896645][bookmark: _Toc518573406][bookmark: _Toc495395203]Cơ chế giải quyết khiếu nại 
93. Mọi thắc mắc và khiếu nại của người BAH về quyền lợi, chính sách bồi thường, giá bồi thường, thu hồi đất, tái định cư và các chương trình phục hồi sẽ được ghi nhận và giải quyết bởi các cơ quan có chức năng. Các tổ chức xã hội địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội đồng Hòa giải, v.v... được huy động để tham gia tích cực trong quá trình giải quyết khiếu nại.
94. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:
· Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Cán bộ của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND Xã/phường/Thị trấn, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý.
· Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/Thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND quận/huyện tại bộ phận Tiếp dân. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyệnvà người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.
· Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnh: Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.
· Cấp cuối cùng, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh. hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.
95. Quyết định về việc giải quyết khiếu nại phải được gửi đến các hộ khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết tại trụ sở UBND nơi đơn khiếu nại được giải quyết. Sau 3 ngày, các quyết định/kết quả giải quyết sẽ đến xã và sau 7 ngày sẽ có ở huyện. Để giảm thiểu các khiếu nại lên cấp tỉnh, BQL dự án tỉnh sẽ phối hợp với TTPTQĐ để tham gia và tư vấn giải quyết, trả lời các khiếu nại.  
96. Nhân sự phụ trách giải quyết khiếu nại: Cán bộ Môi trường và TĐC do BQL dự án tỉnh bổ nhiệm sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến TDA của các hộ BAH bao gồm các thông tin như: tên và địa chỉ của người khiếu nại, hình thức khiếu nại, nội dung khiếu nại, ngày nhận khiếu nại, các giải pháp hoặc hành động cần thực hiện, tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết. 
9. [bookmark: _Toc523820520][bookmark: _Toc532373455][bookmark: _Toc45896646][bookmark: _Toc472383047][bookmark: _Toc259114919][bookmark: _Toc337494577][bookmark: _Toc341708654][bookmark: _Toc44396280][bookmark: _Toc47231990][bookmark: _Toc47642123][bookmark: _Toc60051335]
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
97. [bookmark: _Hlk27059890][bookmark: _Toc523820522][bookmark: _Toc532373457][bookmark: _Toc518573409]Việc thực hiện các hoạt động TĐC yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Dự án ICRSL sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách tái định cư của dự án ICRSL đã được phê duyệt và Kế hoạch hành động tái định cư của TDA trên địa bàn tỉnh mình. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định 47/2014/CP. Các điều khoản và chính sách của Khung Chính sách tái định cư của dự án ICRSL và của các Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, tái định cư của TDA này. 
9.1. [bookmark: _Toc45896647]Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 
1. [bookmark: _Toc453764662][bookmark: _Toc337494569][bookmark: _Toc259114911][bookmark: _Toc472383048][bookmark: _Toc259114920][bookmark: _Toc337494578][bookmark: _Toc341708655]Cấp trung ương
98. Bộ Nông nghiệp và PTNT thay mặt Chính phủ là cơ quan chủ quản dự án, chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ dự án ICRSL. UBND các tỉnh trong vùng Dự án là chủ đầu tư các TDA trên địa bàn tỉnh mà thuộc dự án, chịu trách nhiệm quyết định đầu tư các TDA do Bộ Nông nghiệp và PTNT và tỉnh quản lý. Ngoài ra, Dự án ICRSL cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và PTNT các Bộ ngành có liên quan. UBND các tỉnh dự án, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, điều hành TDA trong quá trình thực hiện.  Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT sẽ chịu trách nhiệm chung về theo dõi, và giám sát các hoạt động tái định cư để đảm bảo việc tuân thủ Khung chính sách tái định cư của dự án ICRSL, bao gồm: 
· Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và TĐC, đảm bảo tuân thủ các quy định trong Khung chính sách TĐC và đảm bảo phù hợp với tiến độ xây lắp; 
· Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các Ban QLDA tỉnh và các Ban bồi thường, GPMB huyện) về quy trình thực hiện Khung chính sách TĐC và KHHĐTĐC; 
· Phối hợp với các BQL dự án tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường và TĐC của toàn dự án; 
· Tuyển chọn và điều phối đơn vị giám sát độc lập TĐC cho toàn dự án; 
· Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và NHTG
1. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau
99. UBND tỉnh Cà Mau Giang chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, GPMB, TĐC của TDA này, cụ thể như sau:  
· Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất ngay sau khi lựa vị trí của TDA được lựa chọn; 
· Ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với các đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền theo quy định mà không ủy quyền; 
· Phê duyệt KHHĐTĐC của TDA; 
· Chỉ đạo Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường hoặc giao UBND cấp huyện thực hiện việc bồi thường GPMB, hỗ trợ, TĐC theo phương án được phê duyệt; 
· Cấp đủ và kịp thời kinh phí chi trả bồi thường; 
100. Trong trường hợp đặc biệt cần Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường thì Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định các phương án bồi thường do các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC của cấp huyện trình để tham mưu cho Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt theo đúng các quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và TĐC và chính sách TĐC không tự nguyện của NHTG (OP 4.12) được áp dụng cho dự án.
1. Chủ đầu tư tiểu dự án – Cà Mau DARD/PPMU 
101. Là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, bao gồm: 
· [bookmark: _Hlk27053336]Lập KHHĐTĐC và cập nhật KHHĐTĐC. 
· Trình nộp KHHĐTĐC cho Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
· Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện trong vùng TDA trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo việc thực hiện bồi thường TĐC phù hợp với kế hoạch xây lắp. 
· Giám sát nội bộ về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, báo cáo định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA về cho CPO. 
1. UBND cấp huyện
102. UBND huyện có các trách nhiệm sau: 
· Thông báo thu hồi đất theo thẩm quyền hoặc trong từng trường hợp được ủy quyền ra thông báo thu hồi đất; 
· Ban hành Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền theo quy định hoặc trong trường hợp được ủy quyền; 
· Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền; 
· Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp thành phố/thị xã thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo quy định. 
103. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất (gọi tắt là TTPTQĐ) có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên địa bàn huyện, bao gồm: 
· Kiểm đếm chi tiết 
· Lập phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt; 
· Thực hiện phương án bồi thường đã được phê duyệt
1. UBND xã/phường
104. UBND xã Nguyễn Huân và Đất Mũi có trách nhiệm sau: 
· Tuyên truyền, vận động người dân về thực hiện Khung chính sách TĐC của dự án ICRSLvà KHHĐTĐC của TDA; 
· Bảo vệ quy hoạch sử dụng đất và tham gia bảo vệ hành lang an toàn công trình, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; 
· Cung cấp bản đồ rải thửa, xác định nguồn gốc sử dụng đất cho Hội đồng bồi thường và cử cán bộ tham gia vào tổ kiểm đếm tài sản BAH của các hộ; 
· Phối hợp với Hội động bồi thường huyện tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng; 
· Giải quyết những thắc mắc của người BAH liên quan đến kiểm kê tài sản của họ; 
· Tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ BAH trong việc khôi phục sinh kế, thu nhập và ổn định cuộc sống. 
9.2. [bookmark: _Toc45896648]Cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư
105. Theo kết quả khảo sát kiểm kê chi tiết, trong trường hợp có thay đổi trong thiết kế/thành phần của Tiểu dự án hoặc thay đổi đáng kể số hộ bị ảnh hưởng và các tác động do thu hồi đất và tái định cư, PPMU cần cập nhật lại báo cáo RAP và gửi lại cho Ngân hàng. 

10. [bookmark: _Toc523820523][bookmark: _Toc532373458][bookmark: _Toc45896649][bookmark: _Toc341708656][bookmark: _Toc259114923][bookmark: _Toc259118906]KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
10.1. [bookmark: _Toc523820524][bookmark: _Toc532373459][bookmark: _Toc45896650]Các hoạt động chính
106. [bookmark: _Toc276967017]Để đảm bảo dự án được triển khai thành công và mang tính hiệu quả cao, các hoạt động chính cần được thiết lập thông qua một kế hoạch thực hiện với các mốc thời gian. Qua đó có thể đánh giá tiến độ thực hiện các hạng mục công việc tại các thời điểm nhất định. Kế hoạch cần được vạch ra từ khi bắt đầu triển khai dự án, kéo dài trong suốt quá trình thực hiện và liên tục đến giai đoạn hoàn thành dự án. Trong một Kế hoạch hành động Tái định cư, các nội dung chính cần thực hiện từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành bao gồm:
· Thông báo ngày khoá sổ thống kê và giới hạn bồi thường: tất cả các hộ BAH của dự án được thông báo đầy đủ về quyền lợi, và các chính sách trong RAP, bao gồm tính hợp lệ, chính sách quyền lợi, phương thức và tỷ lệ bồi thường, lịch trình, các vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Sổ tay thông tin (PIB) sẽ được Ban QLDA chuẩn bị và sau đó sẽ được phân phát cho hộ BAH hoặc thông báo tại các cuộc họp ở tổ dân phố, phường, quận hoặc trong các cuộc tham vấn cộng đồng. Bên cạnh đó, các tờ rơi, panô, áp phích cũng đồng thời được phân phát tới từng hộ dân, dán tại các nơi công cộng như UBND xã/thị trấn, nhà văn hoá, trạm y tế, trường học... 
· Điều tra khảo sát kinh tế-xã hội khu vực bị ảnh hưởng;
· Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi cuộc sống;
· Đánh giá tác động của dự án đối với các hộ BAH: Một năm sau khi dự án kết thúc, một cuộc điều tra, khảo sát kinh tế-xã hội khu vực dự án sẽ được tiến hành nhằm đánh giá tác động của dự án đối với cộng đồng hưởng lợi và các hộ BAH của dự án. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ là căn cứ cho việc đánh giá tác động của dự án đối với cộng đồng và là cơ sở cho việc rút ra các bài học kinh nghiệm cho các hoạt động và việc thiết kế, thực hiện dự án sau này.
10.2. [bookmark: _Toc523820525][bookmark: _Toc532373460][bookmark: _Toc45896651]Kế hoạch thực hiện
107. Kế hoạch thực hiện dự án ENDR – Tiểu dự án tỉnh Cà Mau đươc thể hiện dưới đây:
[bookmark: _Toc532374357][bookmark: _Toc46154514]Bảng 9: Kế hoạch thực hiện RAP của tiểu dự án tỉnh Cà Mau
	Hoạt động
	Cơ quan chịu trách nhiệm
	Kế hoạch thực hiện

	Chuẩn bị KHHĐTĐC
	
	

	Công khai các tài liệu an toàn xã hội tại Infoshop
	NHTG
	Quý II/2020

	Công khai KHHĐTĐC của TDA tại BQL dự án của tỉnh, UBND các huyện, xã liên quan
	PPMU Cà Mau
	Quý II/2020

	Công khai KHHĐTĐC của TDA tại CPO
	CPO
	Quý II/2020

	Phê duyệt KHHĐTĐC của TDA
	NHTG Và Chính phủ Việt Nam
	Quý II/2020

	Đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ dự án và các TTPTQĐ
	CPO và Tư vấn TĐC
	Quý III/2020

	Thực hiện KHHĐTĐC
	
	

	Thông báo thu hồi đất
	UBND tỉnh Cà Mau
	Quý III/2020

	Kiểm đếm chi tiết (nếu cần)
	TTPTQĐ và UBND các xã
	Quý III/2020

	Cập nhật KHHĐTĐC
	CPO và Tư vấn TĐC
	Quý III/2020

	Phổ biến thông tin dự án cho người BAH
	TTPTQĐ và UBND các xã
	Quý III/2020

	Chuẩn bị kết hoạch bồi thường (nếu cần)
	TTPTQĐ và UBND các xã
	Quý III/2020

	Chi trả bồi thường và GPMB
	Chủ đầu tư TDA, TTPTQĐ, và UBND các xã
	Quý III-IV/2020

	Giám sát nội bộ TĐC hàng tháng và lập báo cáo quý
	Chủ đầu tư TDA
	Trong suốt quá trình thực hiện TDA



 

11. [bookmark: _Toc523820529][bookmark: _Toc532373461][bookmark: _Toc45896652][bookmark: _Toc341708660][bookmark: _Toc259114940][bookmark: _Toc259118923]GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
11.1. [bookmark: _Toc523820530][bookmark: _Toc532373462][bookmark: _Toc45896653][bookmark: _Toc487638898][bookmark: _Toc495308140]Mục tiêu của giám sát
108. [bookmark: _Toc523820531][bookmark: _Toc532373463][bookmark: _Toc495308141]Giám sát là một quá trình liên tục của việc đánh giá thực hiện TDA, liên quan tới lịch thực hiện đã được thống nhất, về việc sử dụng các đầu vào, hạ tầng cơ sở và dịch vụ của TDA. Việc giám sát sẽ cung cấp các thông tin liên tục tình hình thực hiện KHHĐTĐC cho các bên liên quan để các bên nắm bắt được tình hình thực hiện, khả năng thành công và phát hiện ngay các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch từ đó có những giải pháp xử lý kịp thời trong giai đoạn hoạt động TDA. Như vậy, mục đích của việc giám sát bao gồm: 
· Giám sát các hoạt động TĐC của TDA có hoàn thành một cách hiệu quả hay không, kể cả về số lượng, chất lượng và thời gian. 
· Đánh giá những hoạt động TĐC này có đạt được mục tiêu và mục đích đã được đề ra hay không và mức độ đạt được như thế nào.   
Các cơ quan thực hiện dự án là BQL dự án tỉnh cũng như Tư vấn giám sát độc lập do CPO chỉ định sẽ theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện KHHĐTĐC của TDA này. 
11.2. [bookmark: _Toc45896654]Giám sát nội bộ
109. [bookmark: _Toc523820532][bookmark: _Toc532373464][bookmark: _Toc426640391][bookmark: _Toc487638900][bookmark: _Toc495308142][bookmark: _Toc42412114][bookmark: _Toc56501773][bookmark: _Toc56501967][bookmark: _Toc56502330][bookmark: _Toc60336121][bookmark: _Toc60778752][bookmark: _Toc60820818][bookmark: _Toc60826312][bookmark: _Toc111982276][bookmark: _Toc252347293][bookmark: _Toc251752776][bookmark: _Toc289158196][bookmark: _Toc357805345]Giám sát nội bộ việc thực hiện KHHĐTĐC của TDA là trách nhiệm của BQLDA tỉnh, với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn. BQLDA tỉnh sẽ giám sát tiến độ chuẩn bị và thực hiện TĐC thông qua các báo cáo tiến độ định kỳ.   
110. Các chỉ tiêu chính của giám sát nội bộ: 
· Chi trả bồi thường cho những hộ BAH về các loại thiệt hại khác nhau theo chính sách bồi thường và hỗ trợ như đã được nêu trong KHHĐTĐC. 
· Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, di chuyển vị trí, chi trả trợ cấp và hỗ trợ di chuyển. 
· Thực hiện việc khôi phục nguồn thu nhập và quyền được hưởng hỗ trợ phục hồi. 
· Công khai thông tin và tham vấn cộng đồng. 
· Các thủ tục khiếu nại, các vấn đề tồn tại đọng cần giải quyết. 
· Ưu tiên người bị ảnh hưởng về các lựa chọn đã đưa ra. 
· Phối hợp và hoàn thành các hoạt động TĐC. 
111. Cơ sở dữ liệu thông tin theo dõi thực hiện TĐC của TDA sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng. BQLDA tỉnh thu thập thông tin hàng tháng từ các Ban bồi thường và sử dụng các thông tin này để chuẩn bị báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện KHHĐTĐC như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho NHTG. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải thể hiện các thông tin sau: 
· Số lượng các hộ BAH theo loại hình BAH và theo hợp phần TDA và tình trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục, hợp phần. 
· Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã giải ngân cho từng hoạt động. 
· Danh sách Khiếu nại chưa giải quyết. 
· Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và các vấn đề tồn tại nào cần cơ quan quản lý các cấp giải quyết. 
· Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. 
· Tiến độ thực hiện TĐC thực tế đã thực hiện. 
11.3. [bookmark: _Toc45896655]Giám sát độc lập
112. Bên cạnh việc giám sát nội bộ của BQLDA tỉnh, một cơ quan giám sát độc lập đủ điều kiện do CPO chỉ định để thực thi việc giám sát độc lập việc thực hiện KHHĐTĐC.   
113. Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của dự án, Bên vay với sự tham khảo ý kiến với Đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới sẽ quyết định phạm vi sử dụng tư vấn giám sát độc lập. Ngoài việc đánh giá thông tin trong các báo cáo giám sát độc lập và giám sát nội bộ của các BQLDA, cơ quan giám sát độc lập sẽ thu thập thông tin từ các hộ bị ảnh hưởng. Đối với tiểu dự án này, dự đoán chỉ có các tác động tạm thời, do đó, giám sát nội bộ là đủ (sau khi DMS được hoàn thành, các tác động sẽ được cập nhật, nếu các tác động được đánh giá là đáng kể (đất đai và tài sản), việc tuyển dụng đơn vị giám sát độc lập sẽ xem xét lại).


12. [bookmark: _Toc523820526][bookmark: _Toc532373465][bookmark: _Toc45896656][bookmark: _Toc341708672]DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH 
12.1. [bookmark: _Toc523820527][bookmark: _Toc532373466][bookmark: _Toc45896657]Nguồn vốn
114. [bookmark: _Hlk27061559]Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư sẽ là một phần của vốn đối ứng của chính phủ (Ngân sách từ UBND tỉnh Cà Mau). Chi phí thực hiện RAP của TDA bao gồm các chi phí hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng. Chi phí này chỉ là tạm tính tại thời điểm lập báo cáo này. Giá thay thế và chính sách hỗ trợ của tỉnh có thể thay đổi, vì vậy chi phí bồi thường sẽ được cập nhật trong quá trình lập phương án bồi thường chi tiết và việc khảo sát giá thay thế sẽ được tiến hành sau khi kiểm kê chi tiết.
115. Ban QLDA sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện/thành phố (hoặc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện/thị trấn), các đơn vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.
12.2. [bookmark: _Toc523820528][bookmark: _Toc532373467][bookmark: _Toc45896658]Dự toán và nguồn kinh phí
116. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Dự án là 125.718.120 đồng (tương ứng 5.407,23 USD, tỷ giá chuyển đổi 23.250 đồng = 1 USD). Dưới đây là bảng dự toán bồi thường cho Dự án. Bảng dự toán chi tiết của từng hạng mục được trình bày cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc517853164][bookmark: _Toc518999012][bookmark: _Toc518999053][bookmark: _Toc46154515]Bảng 10: Bảng dự toán bồi thường cho các hạng mục BAH bởi dự án 
	STT
	Loại ảnh hưởng
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Các khoản số hỗ trợ
	
	
	
	107.820.000

	1
	Hỗ trợ ảnh hưởng tạm thời (hỗ trợ di chuyển)
	Hộ
	9
	10.000.000
	90.000.000

	2
	Hộ trợ hộ dẽ bị tổn thương (2 hộ)
	Người
	2
	1.980.000
	17.820.000

	II
	Chi phí quản lý
	
	
	5% *I
	5.391.000 

	III
	Chi phí khảo sát giá thay thế
	
	
	1%*I
	1.078.200 

	IV
	Tổng (I+II+ III)
	
	
	
	114.289.200 

	V
	Chi phí dự phòng
	
	
	10%*IV
	11.428.920 

	
	TỔNG
	
	
	
	125.718.120 



[bookmark: _Toc45896659]PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc23777436][bookmark: _Toc45896660][bookmark: _Toc46154575]
Phụ lục 1: Một số Biên bản tham vấn tại các xã khu vực tiểu dự án.
1/ Xã Nguyễn Huân
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2/ Xã Đất Mũi
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[bookmark: _Toc23777438][bookmark: _Toc45896661][bookmark: _Toc46154576]Phụ lục 2: Một số hình ảnh hiện trường và tham vấn cộng đồng
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	Khu vực dự trữ sinh quyển Ramsar
	Khu vực kè cửa biển Vàm Xoáy
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	Khu vực kè biển Vàm Xoáy
	Khu vực kè biển Hố Gùi
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	Khu vực kè biển Hố Gùi
	Tham vấn tại xã Nguyễn Huân

	[image: ]
	[image: ]

	Tham vấn tại Xã Đất Mũi
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	Hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển
(hàng rào tre/gỗ và lưới xung quanh)



[bookmark: _Toc45896662][bookmark: _Toc46154577]Phụ lục 3: Tờ rơi thông tin dự án (dự thảo)
	Giới thiệu: 
Chính phủ Việt Nam đã nhận được Khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) để tài trợ cho Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) (Ngân hàng Thế giới). Tiểu dự án 01 “Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau” thuộc hợp phần 2 quản lý lũ lụt vùng thượng nguồn – Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL). 
Mục tiêu của dự án
· Mục tiêu tổng quát: Khắc phục tình trạng xói lở bờ sông, bờ biển, bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng, đất vùng ven sông ven biển, tạo điều kiện ổn định và phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng dự án.
· Mục tiêu cụ thể: Làm nhắm chấm dứt xói lở tại các vị trí xung yếu (khẩn cấp) được lựa chọn, giúp thúc đẩy công tác quản lý đất và nước tốt hơn, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại các tỉnh được lựa chọn ở ĐBSCL.
Các hợp phần của dự án
Tiểu dự án 01: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Cà Mau đề xuất thực hiện công trình “Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy” tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển với chiều dài 4.87 km và công trình “Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi” tại xã Nguyễn Huân huyện Đầm Dơi với chiều dài 3,5km.
Ước tính sơ bộ khi hoàn thành công trình “Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Vàm Xoáy” sẽ bảo vệ khu dân cư tập trung cửa biển Vàm Xoáy với 270 hộ với khoảng 1.080 nhân khẩu, góp phần bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh, hệ thống điện cao và điện trung thế, trạm y tế, trường học...., bảo vệ và phục hồi đai rừng phòng hộ rất xung yếu bờ biển Đông, góp phần bảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu Ramsar,...
Ước tính sơ bộ khi hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu vực Hố Gùi sẽ bảo vệ khu dân cư tập trung cửa biển Hố Gùi với 639 hộ với khoảng 2.556 nhân khẩu; và diện tích đất canh tác nông nghiệp, NTTS được bảo vệ trực tiếp, gián tiếp khoảng 2.354ha. Bên cạnh đó, việc thi công công trình sẽ bảo vệ và phục hồi đai rừng phòng hộ rất xung yếu bờ biển Đông. Việc xây dựng dự án phù hợp nguyện vọng của nhân dân, giúp nhân dân ổn định cuộc sống từ đó làm cho nhân dân yên tâm nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển sản xuất.
Phạm vi tác động
Khảo sát đang được tiến hành để xác định chính xác số lượng hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do các công trình được xây dựng hoàn toàn ngoài biển nên không gây tác động thu hồi đất đáng kể. Dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng và đánh bánh thủy hải sản của người dân.
Các hộ bị ảnh hưởng là ai?
Các hộ bị ảnh hưởng là những hộ đang sống trong khu vực bị ảnh hưởng tại thời điểm dự án được công bố. Ngày khóa sổ đối với người đủ điều kiện là ngày ra thông báo thu hồi đất. Người lấn chiếm khu vực sau Ngày khóa sổ đó sẽ không được nhận bất kỳ khoản bồi thường hoặc hỗ trợ nào.
Các chính sách và nguyên tắc tái định cư của dự án cho các hộ bị ảnh hưởng là gì?
Các nguyên tắc tái định cư cơ bản của dự án là:
a) Tất cả các hộ bị ảnh hưởng có quyền nhận bồi thường đối với tài sản bị mất, thu nhập và công việc kinh doanh bị ảnh hưởng theo giá thay thế và được hưởng các biện pháp phục hồi đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, thu nhập và năng lực sản xuất mà họ đã đạt được khi có dự án. 
b) Việc thiếu quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của một số người bị ảnh hưởng không nên coi được coi là lý do ngăn trở đền bù.
c) Bồi thường đối với tài sản bị ảnh hưởng sẽ được thanh toán theo giá thị trường. 
d) Chuẩn bị các kế hoạch tái định cư và việc thực hiện sẽ được tiến hành với sự tham gia và tham vấn ý kiến ​​của người dân bị ảnh hưởng.
e) Việc bồi thường tài sản và di dời các hộ bị ảnh hưởng phải được hoàn thành trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động xây dựng nào. 
f) Một số hỗ trợ cụ thể sẽ được cung cấp cho hộ dân tộc thiểu số, hộ do nữ làm chủ hộ, hộ có người khuyết tật và các hộ dễ bị tổn thương khác. 
Kiểm đếm chi tiết (DMS)
Việc Kiểm đếm chi tiết sẽ được thực hiện với sự hiện diện của các hộ bị ảnh hưởng. Các hộ bị ảnh hưởng được thông báo trước khi tiến hành đo đạc.
Thời gian thực hiện dự án
Khi nào sẽ tiến hành các đợt tham vấn tiếp theo?
Tham vấn với các hộ sẽ tiếp tục trong giai đoạn thiết kế chi tiết và trước khi Kiểm đếm chi tiết. Hộ bị ảnh hưởng sẽ nhận được giấy mời tham gia các cuộc họp cộng đồng.
Nếu có những bất đồng hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án như bồi thường hay tranh chấp liên quan tới dự án, tôi có quyền khiếu nại không?
Bất kỳ hộ bị ảnh hưởng nào cũng có thể nộp đơn khiếu nại. Dự án có một quy trình giải quyết khiếu nại và các hộ BAH có thể trình bày khiếu nại đến các cán bộ chính quyền địa phương liên quan và Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.
Đơn khiếu nại đầu tiên có thể nộp ở cấp xã và có thể được đưa lên đến cấp cao nhất nếu các hộ không hài lòng với các quyết định của xã hoặc huyện. Hộ bị ảnh hưởng sẽ được miễn các loại thuế, lệ phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc nộp đơn và giải quyết các tranh chấp.
Bất cứ ai có câu hỏi hay thắc mắc về dự án, có thể liên hệ với các cán bộ phụ trách thuộc: Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi

Địa chỉ: 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 04.38253921
Email: info@cpo.vn. 

	e) Việc bồi thường tài sản và di dời các hộ bị ảnh hưởng phải được hoàn thành trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động xây dựng nào. 
f) Một số hỗ trợ cụ thể sẽ được cung cấp cho hộ dân tộc thiểu số, hộ do nữ làm chủ hộ, hộ có người khuyết tật và các hộ dễ bị tổn thương khác. 

Kiểm đếm chi tiết (DMS)

Việc Kiểm đếm chi tiết sẽ được thực hiện với sự hiện diện của các hộ bị ảnh hưởng. Các hộ bị ảnh hưởng được thông báo trước khi tiến hành đo đạc.

Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2022

Khi nào sẽ tiến hành các đợt tham vấn tiếp theo?
Tham vấn với các hộ sẽ tiếp tục trong giai đoạn thiết kế chi tiết và trước khi Kiểm đếm chi tiết. Hộ bị ảnh hưởng sẽ nhận được giấy mời tham gia các cuộc họp cộng đồng.

Nếu có những bất đồng hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án như bồi thường hay tranh chấp liên quan tới dự án, tôi có quyền khiếu nại không?
Bất kỳ hộ bị ảnh hưởng nào cũng có thể nộp đơn khiếu nại. Dự án có một quy trình giải quyết khiếu nại và các hộ BAH có thể trình bày khiếu nại đến các cán bộ chính quyền địa phương liên quan và Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.
Đơn khiếu nại đầu tiên có thể nộp ở cấp xã và có thể được đưa lên đến cấp cao nhất nếu các hộ không hài lòng với các quyết định của xã hoặc huyện. Hộ bị ảnh hưởng sẽ được miễn các loại thuế, lệ phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc nộp đơn và giải quyết các tranh chấp.
Bất cứ ai có câu hỏi hay thắc mắc về dự án, có thể liên hệ với các cán bộ phụ trách thuộc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Ninh Bình .
Điện thoại: 02293.579788
Email: ninhbinhwb8@gmail.com
Địa chỉ: Số 179 đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
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VIETNAM

Sustainable Development

IAC VIETNAM CO., LTD

Dia chi: Tang 21 Toa nha Capital Tower, S5 109 Tran Hung Dao,
P. Cira Nam, Q. Hoan Kiém, Ha Noi

VPDD: Tang 6, Toa nha Viettower, S6 152 Pho Birc Chinh
P. Triic Bach, Q. Ba Dinh, Ha Noi

Tel, Fax: +84 24 3266 8024

Email: info@;iacvietnam.com

Website: www.lacvietnam.com
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